
STT HỌ VÀ TÊN KHÓA LỚP
ĐOÀN 

PHÍ

HỌC PHÍ, 

phí thi lại, 

học lại, 

chuyên đề 

TN...

HỒ SƠ HSSV
THƯ 

VIỆN

TIỀN 

KTX

TIỀN 

ĐIỆN

Hoàng  

Thị 

Minh

Hoàng Thị 

Minh
Lê Thị Hậu

Phan 

Ng.Ho

àng 

Hoàng 

Thị 

Minh

Hoàng 

Thị 

Minh

1 Ngô Xuân Anh K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
2 Hồ Duy Anh K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
3 Trương Thị Ngọc Ánh K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
4 Đinh Thị Mỹ Đan K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
5 Trần Thị Xuân Hoa K31 12A 0 nợ 3.050 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
6 Lê Hồng Khanh K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
7 Nguyễn Võ Quỳnh Như K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
8 Huỳnh Thanh Phong K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
9 Nguyễn Thị Ngọc Sâm K31 12A 0 nợ 3.050 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
10 Lương Minh Tấn K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
11 Huỳnh Thị Kim Thảo K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
12 Nguyễn Thị Hoài Thương K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
13 Nguyễn Trung Tính K31 12A 0 nợ 5.800 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
14 Tương Hồng Trang K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

15 Nguyễn Ngọc Trinh K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
16 Nguyễn Thanh Tuấn K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
17 Nguyễn Thanh Tuấn K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
18 Nguyễn Hoàng Yến K31 12A 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
19 Phạm Ngọc An K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
20 Võ Thanh Châu K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
21 Đào Lê Chính K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

NỢ: ghi rõ số tiền/ nội dung nợ KHÔNG NỢ: ký tên bộ phận chịu trách nhiệm

CÔNG NỢ NHẬN HỌC BẠ THPT GDTX: K31
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22 Đặng Võ Thành Đại K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
23 Nguyễn Hải Đăng K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
24 Phan Công Danh K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

25 Hà Văn Đạt K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
26 Hoàng Công Đạt K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
27 Đoàn Quốc Huy K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

28 Nguyễn Văn Mạnh K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

29 Nguyễn Minh K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

30 Nguyễn Thị Trà My K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

31 Nguyễn Thiên Hy Niên K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

32 Nguyễn Minh Thắng K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

33 Thạch Thanh Thiên K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0

34 Trịnh Văn Tuấn K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) Nợ 0 0

35 Chung Thảo Vy K31 12B 0 0 Nợ BẢN SAO hoặc bằng TN cấp 2 (phô tô CÔNG CHỨNG) 0 0
Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2021

Người tổng hợp

Nguyễn Thị Dung
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